Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 1 (Từ 31/08/2015 – 06/09/2015)

	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(31/8/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(1/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DD39 – 8,9 – 6KT
	Đại cương KSNK BV
	PGS.TS. Hùng

	Thứ 4 

(2/9/2015)
	
	
	
	XN40 – 3,4 – 6.YT
	Nghỉ lễ 2/9
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (3/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(4/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(5/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 2 (Từ 07/09/2015 – 13/09/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(7/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(8/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DD39 – 8,9 – 6KT
	Phòng chống NK bệnh viện
	PGS.TS. Hùng

	Thứ 4 

(9/9/2015)
	
	
	
	XN40 – 3,4 – 6.YT
	- Sử dụng xét nghiệm trong lâm sàng
- Công tác quản lý phòng xét nghiệm
	ThS. Trương

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (10/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(11/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(12/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 3 (Từ 14/09/2015 – 20/09/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(14/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(15/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DD39 – 8,9 – 6KT
	 Hệ thống tổ chức KSNK tại các CSYT
	BS.CKII Nông

	Thứ 4 

(16/9/2015)
	
	
	
	XN40 – 3,4 – 6.YT
	Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ thủy tinh
	DS. Thọ

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (17/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(18/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(19/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	 TUẦN 4 (Từ 21/09/2015 – 27/09/2015)


Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(21/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(22/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DD39 – 8,9 – 6KT
	 Quản lý chất thải y tế rắn
	BS.CKII Nông

	Thứ 4 

(23/9/2015)
	
	
	
	XN40 – 3,4 – 6.YT
	Cách sử dụng, bảo quản kính hiển vi quang học
	ThS. Trương

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (24/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(25/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(26/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 5 (Từ 28/09/2015 – 04/10/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(28/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(29/9/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DD39 – 8,9 – 6KT
	 Viêm phổi bệnh viện
	BS.CKII Nông

	Thứ 4 

(30/9/2015)
	
	
	
	XN40 – 3,4 – 6.YT
	-Thao tác vô trùng
-Phương pháp đánh giá 1 thử nghiệm
	DS. Thọ

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (01/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(02/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(03/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 6 (Từ 5/10/2015 – 11/10/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(5/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(6/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DD39 – 8,9 – 6KT
	 Các đường lây truyền bệnh và BP phòng ngừa
	PGS.TS. Hùng

	Thứ 4 

(7/10/2015)
	
	
	
	XN40 – 3,4 – 6.YT
	-Hướng dẫn thực hành trong PXN

-Cân và PP Cân
	 ThS. Trương

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (8/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(9/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(10/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 7 (Từ 12/10/2015 – 18/10/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(12/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(13/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DD39 – 8,9 – 6KT
	  Nguyên tắc sử dụng kháng sinh
	DS. Thọ

	Thứ 4 

(14/10/2015)
	
	
	
	XN40 – 3,4 – 6.YT
	Dung dịch: Nồng độ, cách pha
	DS. Thọ

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (15/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(16/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(17/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 8 (Từ 19/10/2015 – 25/10/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(19/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(20/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DD39 – 8,9 – 6KT
	  Vệ sinh bàn tay
	PGS.TS. Hùng

	Thứ 4 

(21/10/2015)
	
	
	
	XN40 – 3,4 – 6.YT
	An toàn sinh học
	PGS.TS. Hùng

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (22/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(23/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(24/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 9 (Từ 26/10/2015 – 01/11/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(26/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(27/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DD39 – 8,9 – 6KT
	- Quản lý đồ vải

- Vệ sinh môi trường bệnh viện
	PGS.TS Hùng

	Thứ 4 

(28/10/2015)
	
	
	
	XN40 – 3,4 – 6.YT
	Vệ sinh bàn tay
	PGS.TS Hùng

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (29/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(30/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(31/10/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 10 (Từ 02/11/2015 – 08/11/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(02/11/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(03/11/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DD39 – 8,9 – 6KT
	Dự trù
	

	Thứ 4 

(04/11/2015)
	
	
	
	XN40 – 3,4 – 6.YT
	Kỹ thuật lấy máu mao mạch, tĩnh mạch
	CN. Hồng

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (05/11/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(06/11/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(07/11/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 11 (Từ 09/11/2015 – 15/11/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(09/11/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	XN28– 9,10 – 4DD
	PP đánh giá thử nghiệm
	DS. Thọ

	Thứ 3 

(10/11/2015)
	
	
	
	XN27 – 4,5 – 4.KT
	Tầm quan trọng ĐBCL
	ThS. Trương

	
	
	
	
	DD39 – 8,9 – 6KT
	Dự trù
	

	Thứ 4 

(11/11/2015)
	
	
	
	XN40 – 3,4 – 6.YT
	Xử lý dụng cụ
	CN. Hồng

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (12/11/2015)
	
	
	
	XN27 – 3,4,5 – 4.KT
	Đảm bảo CL và KTCL 
	ThS. Trương

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(13/11/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	XN28 – 8,9,10 –  6DD
	An toàn SH
	DS. Thọ

	Thứ 7 

(14/11/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 12 (Từ 16/11/2015 – 22/11/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(16/11/2015)
	XN28 – N1 – B1
	Sinh hoạt nội quy 
	Ds. Thọ
	
	
	

	
	
	
	
	XN28– 9,10 – 4DD
	Thao tác vô trùng
	DS. Thọ

	Thứ 3 

(17/11/2015)
	XN28 – N2 – B1
	Sinh hoạt nội quy 
	Ds. Thọ
	XN27 – 4,5 – 4.KT
	Chỉ số thống kê trong ĐBCL
	DS. Thọ

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 4 

(18/11/2015)
	
	
	
	XN40 – 3,4 – 6.YT
	Dự trù
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (19/11/2015)
	XN28 – N2 – B2
	+ Sử dụng DC thủy tinh - Pha lugol 
	Ds. Thọ
	XN27 – 3,4,5 – 4.KT
	 Ngoại kiểm
	Ds. Thọ

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(20/11/2015)
	XN28 – N1 – B2
	+ Sử dụng DC thủy tinh - Pha lugol
	Ds. Thọ
	
	
	

	
	XN40 – N1 – B1
	Sinh hoạt NQ + Sử dụng dc thủy tinh - Pha lugol
	Ds. Thọ
	XN28 – 8,9,10 –  6DD
	- Hướng dẫn thực hành PXN

- KT nhuộm Wright, Giemsa
	ThS. Trương

	Thứ 7 

(21/11/2015)
	XN28 – N1 – B3
	Độ nhạy, độ đặc hiệu
	Ds. Thọ
	
	
	

	
	XN40 – N2 – B1

XN27 – all – TTGD1
	Sinh hoạt NQ + Sử dụng dc thủy tinh - Pha lugol
TT. Ngoại kiểm
	Ds. Thọ

Ds.Thọ
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 13 (Từ 23/11/2015 – 29/11/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(23/11/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	XN40 – N3 – B1
	Sinh hoạt NQ + Sử dụng dc thủy tinh - Pha lugol
	Ds. Thọ
	XN28– 9,10 – 4DD
	Xử lý chất thải y tế
	ThS. Trương

	Thứ 3 

(24/11/2015)
	XN28 – N2 – B3
	 Độ nhạy, độ đặc hiệu
	Ds. Thọ
	XN27 – 4,5 – 4.KT
	Biện luận KQ Ngoại kiểm
	DS. Thọ

	
	XN40 – N1 – B2
	Pha cồn, pha dung dịch
	Ds. Thọ
	
	
	

	Thứ 4 

(25/11/2015)
	XN28 – N1 – B4
	Pha cồn + pha dung dịch 
	Ds. Thọ
	
	
	

	
	XN40 – N2 – B2
	Pha cồn, pha dung dịch
	Ds. Thọ
	
	
	

	Thứ 5

 (26/11/2015)
	XN28 – N2 – B4
	Pha cồn + pha dung dịch 
	Ds. Thọ
	XN27 – 3,4,5 – 4.KT
	Biện luận KQ Ngoại kiểm (tt)
	DS. Thọ

	
	XN40 – N3 – B2
	Pha cồn, pha dung dịch
	Ds. Thọ
	
	
	

	Thứ 6 

(27/11/2015)
	XN28 – N2 – B5
	Sử dụng, bảo quản kính hiển vi
	ThS. Trương
	
	
	

	
	XN40 – N1 – B3
	Sử dụng, bảo quản kính hiển vi
	ThS. Trương
	XN28 – 8,9,10 –  6DD
	Nhuộm Gram, kháng acid, Bảo quản hóa chất svp
	PGS. Hùng

	Thứ 7 

(28/11/2015)
	XN28 – N1 – B5
	Sử dụng, bảo quản kính hiển vi
	ThS. Trương
	
	
	

	
	XN40 – N2 – B3

XN27- all -TTGD2
	Sử dụng, bảo quản kính hiển vi

TT Ngoại kiểm
	ThS. Trương

Ds. Thọ
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 14 (Từ 30/11/2015 – 06/12/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(30/11/2015)
	XN28 – N2 – B6
	KT kéo lam máu + Nhuộm Giemsa
	ThS. Trương
	
	
	

	
	XN40 – N3 – B3
	Sử dụng, bảo quản kính hiển vi 
	ThS. Trương
	XN28– 9,10 – 4DD
	PP đánh giá không khí, nước
	PGS. Hùng

	Thứ 3 

(1/12/2015)
	XN28 – N1 – B6
	KT kéo lam máu + Nhuộm Giemsa
	ThS. Trương
	XN27 – 4,5 – 4.KT
	Nội kiểm
	CN. Hồng

	
	XN40 – N1 – B4
	Thao tác vô trùng 

+ Độ nhạy, độ đặc hiệu
	Ds. Thọ
	
	
	

	Thứ 4 

(2/12/2015)
	XN28 – N2 – B7
	LT mtrường nuôi cấy vk + Cân
	PGS. Hùng
	
	
	

	
	XN40 – N2 – B4
	Thao tác vô trùng 

+ Độ nhạy, ĐĐH
	Ds. Thọ
	
	
	

	Thứ 5

 (3/12/2015)
	XN28 – N1 – B7
	LT mtrường nuôi cấy vk + Cân
	PGS. Hùng
	XN27 – 3,4,5 – 4.KT
	Biện luận KQ Nội kiểm
	CN. Hồng

	
	XN40 – N3 – B4
	Thao tác vô trùng 

+ Độ nhạy, ĐĐH
	Ds. Thọ
	
	
	

	Thứ 6 

(4/12/2015)
	XN28 – N1 – B8
	Đ/c Canh thang
	PGS. Hùng
	
	
	

	
	XN40 – N1 – B5
	LT mtrường nuôi cấy vk + Cân
	PGS. Hùng
	XN28 – 8,9,10 –  6DD
	Các yếu tố ảnh hưởng XN SH, HH
	CN. Hồng

	Thứ 7 

(5/12/2015)
	XN28 – N2 – B8

XN27- all –TTGD3
	Đ/c Canh thang

TT. Nội kiểm B1
	PGS. Hùng

CN. Hồng
	
	
	

	
	XN40 – N2 – B5
	LT mtrường nuôi cấy vk + Cân
	PGS. Hùng
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
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 TUẦN 15 (Từ 07/12/2015 – 13/12/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(7/12/2015)
	
	
	
	
	
	

	
	XN40 – N3 – B5
	LT môi trường nuôi cấy vi khuẩn + Cân
	PGS. Hùng
	XN28– 9,10 – 4DD
	Vệ sinh bàn tay


	CN. Hồng

	Thứ 3 

(8/12/2015)
	
	
	
	XN27 – 4,5 – 4.KT
	Khắc phục sai số trong ĐB KTCLXN
	PGS. Hùng

	
	XN40 – N1 – B6
	Đ/c Canh thang
	PGS. Hùng
	
	
	

	Thứ 4 

(9/12/2015)
	XN28 – N2 – B9
	Đ/c mt thạch thường
	PGS. Hùng
	
	
	

	
	XN40 – N2 – B6
	Đ/c Canh thang
	PGS. Hùng
	
	
	

	Thứ 5

 (10/12/2015)
	XN28 – N1 – B9
	Đ/c mt thạch thường
	PGS. Hùng
	XN27 – 3,4,5 – 4.KT
	Dự trù
	

	
	XN40 – N3 – B6
	Đ/c Canh thang
	PGS. Hùng
	
	
	

	Thứ 6 

(11/12/2015)
	XN28 – N2– B10
	Cấy VK + Xử lý dụng cụ
	PGS. Hùng
	
	
	

	
	XN40 – N1 – B7
	Đ/c mt thạch thường
	PGS. Hùng
	XN28 – 8,9,10 –  6DD
	Cách lấy bệnh phẩm SH, HH
	ThS. Trương

	Thứ 7 

(12/12/2015)
	XN28 – N1– B10

XN27- all –TTGD4
	Cấy VK + Xử lý dụng cụ

TT Nội kiểm B2


	PGS. Hùng

CN. Hồng
	
	
	

	
	XN40 – N2 – B7
	Đ/c mt thạch thường
	PGS. Hùng
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 16 (Từ 14/12/2015 – 20/12/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(14/12/2015)
	XN28 – N2– B11
	BC quy trình vận hành, bảo quản máy SH, HH
	Ds. Thọ
	
	
	

	
	XN40 – N3 – B7
	Đ/c mt thạch thường
	PGS. Hùng
	XN28– 9,10 – 4DD
	Xử lý dụng cụ


	CN. Hồng

	Thứ 3 

(15/12/2015)
	XN28 – N1– B11
	BC quy trình vận hành, bảo quản máy SH, HH
	Ds. Thọ
	
	
	

	
	XN40 – N1 – B8
	Cấy VK + Xử lý dụng cụ 
	Ds. Thọ
	
	
	

	Thứ 4 

(16/12/2015)
	XN28 – N2– B12
	KT lấy máu mao mạch + nước tiểu
	ThS. Trương
	
	
	

	
	XN40 – N2 – B8
	Cấy VK + Xử lý dụng cụ
	Ds. Thọ
	
	
	

	Thứ 5

 (17/12/2015)
	XN28 – N1– B12
	KT lấy máu mao mạch + nước tiểu
	ThS. Trương
	
	
	

	
	XN40 – N3 – B8
	Cấy VK + Xử lý dụng cụ
	Ds. Thọ
	
	
	

	Thứ 6 

(18/12/2015)
	XN28 – N1– B13
	Nhuộm Gram
	CN. Hồng
	
	
	

	
	XN40 – N1 – B9
	KT lấy máu mao mạch + nước tiểu
	ThS. Trương
	XN28 – 8,9,10 –  6DD
	Cách lấy bệnh phẩm Vi sinh, KST
	PGS. Hùng

	Thứ 7 

(19/12/2015)
	XN28 – N2– B13

XN27- all –TTGD5
	Nhuộm Gram

Khắc phục sai số 
	CN. Hồng

PGS. Hùng + Ds.Thọ
	
	
	

	
	XN40 – N2 – B9
	KT lấy máu mao mạch +nước tiểu
	ThS. Trương
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 17 (Từ 21/12/2015 – 27/12/2015)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(21/12/2015)
	XN28 – N1– B14
	Kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch
	CN. Hồng
	
	
	

	
	XN40 – N3 – B9
	KT lấy máu mao mạch + nước tiểu
	ThS. Trương
	XN28– 9,10 – 4DD
	Dự trù
	

	Thứ 3 

(22/12/2015)
	XN28 – N2– B14
	Kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch
	CN. Hồng
	
	
	

	
	XN40 – N1 – B10
	Kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch
	CN. Hồng
	
	
	

	Thứ 4 

(23/12/2015)
	XN28 – N1– B15
	Ống chống đông dùng trong XN
	CN. Hồng
	
	
	

	
	XN40 – N2 – B10
	Kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch
	CN. Hồng
	
	
	

	Thứ 5

 (24/12/2015)
	XN28 – N2– B15
	Ống chống đông dùng trong XN
	CN. Hồng
	
	
	

	
	XN40 – N3 – B10
	Kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch
	CN. Hồng
	
	
	

	Thứ 6 

(25/12/2015)
	XN28 – N1– B16
	VS bàn tay + Ôn kéo lam, nhuộm Giemsa
	CN. Hồng
	
	
	

	
	XN40 – N1 – B11
	KT kéo lam máu + VS bàn tay
	CN. Hồng
	XN28– 9,10 – 4DD
	Dự trù
	

	Thứ 7 

(26/12/2015)
	XN28 – N2– B16

XN27- all –TTGD6
	Vệ sinh bàn tay + Ôn kéo lam, nhuộm Giemsa

THI
	CN. Hồng

Bộ môn
	
	
	

	
	XN40 –N2 – B11
	KT kéo lam máu + VS bàn tay
	CN. Hồng
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 17 (Từ 28/12/2015 – 03/01/2016)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(28/12/2015)
	XN28 – N1– B17
	 Ôn tập
	
	
	
	

	
	XN40 – N3 – B11
	Kỹ thuật kéo lam máu + VS bàn tay
	CN. Hồng
	
	
	

	Thứ 3 

(29/12/2015)
	XN28 – N2– B17
	 Ôn tập
	
	
	
	

	
	XN40 – N1 – B12
	THI CQ1
	Bộ môn
	
	
	

	Thứ 4 

(30/12/2015)
	XN28 – N1– B18
	THI VLVH1
	Bộ môn
	
	
	

	
	XN40 – N2 – B12
	THI CQ2
	Bộ môn
	
	
	

	Thứ 5

 (31/12/2015)
	XN28 – N2– B18
	THI VLVH2
	Bộ môn
	
	
	

	
	XN40 – N3 – B12
	THI CQ3
	Bộ môn
	
	
	

	Thứ 6 

(1/1/2016)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(2/1/2016)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


